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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan ban 

hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 133/NQ-

CP 

19-10-21 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 

về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong 

cấp phép khai thác kháng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường cung cấp 

cho Dự án ĐTXD 1 số đoạn đường 

cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía 

Đông, giai đoạn 2017 - 2020 (đã khởi 

công và sắp khởi công) 

Sao y số 

687/SY-

UBND 

ngày 
25/10/2021 

 

2.  Chính phủ 90/2021/ 

NĐ-CP 

19-10-21 Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định thương mại Việt Nam - 

Lào 

 

3.  Chính phủ 89/2021/ 

NĐ-CP 

18-10-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 

 

4.  Chính phủ 91/2021/ 

NĐ-CP 

21-10-21 Quy định về cơ chế phối hợp giữa 

các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ 

đô  để thi hành các quy định của pháp 

luật về Thủ đô 

 

 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1769/QĐ-

TTg 

19-10-21 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

đường sắt thời gian 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

Sao y số 

686/SY-
UBND 

ngày 

25/10/2021 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

32/2021/ 

QĐ-TTg 

20-10-21 Hạn mức trả tiền bảo hiểm 
 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1739/QĐ-

TTg 

18-10-21 Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

gắn với vận động quần chúng nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của 

lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 

2027” 

 

8.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1812/QĐ-

BGTVT 

16-10-21 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực 

(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng 

hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo 
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thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19   

9.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1811/QĐ-

BGTVT 

16-10-21 Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi 

công các dự án, công trình giao thông 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19   

 

10.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1839/QĐ-

BGTVT 

20-10-21 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt 

động vận tải đường sắt thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 

 

11.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1840/QĐ-

BGTVT 

20-10-21 Quy định tạm thời về tiếp tục triển 

khai các đường bay nội địa chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 

 

12.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1820/QĐ-

BGTVT 

19-10-21 Phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng 

cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn 

giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền 

núi phía Bắc, miền Trung và Tây 

Nguyên 

 

13.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

806/QĐ-

LĐTBXH 

14-07-21 Công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia năm 2020 

 

14.  Bộ Công 

Thương 

2335/QĐ-

BCT 

18-10-21 Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai 

các chương trình thuộc Đề án Phát 

triển thị trường trong nước gắn với 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 

2021-2025 

 

15.  Bộ Y tế 4800/QĐ-

BYT 

12-10-21 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 

10 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời "Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19". 

 

16.  Bộ Xây dựng 1154/QĐ-

BXD 

20-10-21 Thành lập Ban Chỉ đạo dự án "Hỗ trợ 

kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý 

phát triển đô thị ứng phó với biến đổi 

khí hậu thông qua xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý quy hoạch và phát 

triển đô thị Việt Nam (UPIS)" do 

Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không 

hoàn lại 

 

17.  Bộ Tài chính 88/2021/ 

TT-BTC 

11-10-21 Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

 

 

Sao y số 

680/SY-

UBND 
ngày 

22/10/2021 
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18.  Bộ Tài chính 79/2021/ 

TT-BTC 

21-09-21 Sửa đổi , bổ sung khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 

15/9/2020 sửa đổi , bổ sung một số 

điều của Thông tư số 110/2018/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại , 

hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ , 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 

và trái phiếu chính quyền địa phương 

tại thị trường trong nước và Thông tư 

số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước  

 

19.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

09/2021/ 

TT-

BTTTT 

20-10-21 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị ra đa hoạt động trong 

dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho 

phương tiện vận tải mặt đất” 

 

20.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

28/2021/ 

TT-

BGDĐT 

20-10-21 Ban hành Chương trình Giáo dục 

thường xuyên về tiếng Anh thực hành 

 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

29/2021/ 

TT-

BGDĐT 

20-10-21 Quy định ngưng hiệu lực quy định về 

chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo 

tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Trần Trọng Triêm 
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